
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH SÓC TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTr-UBND Sóc Trăng, ngày     tháng     năm 2025 
 

       

TỜ TRÌNH 
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung,  

mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

 

Th c hi n qu  đ nh c    u t   n h nh văn   n qu  ph m ph p lu t ng   

22 th ng 6 năm 2015,  u t Sử  đổi,  ổ sung một số điều c    u t   n h nh văn 

  n qu  ph m ph p lu t ng   18 th ng 6 năm 2020 v  Công văn số 13/HĐND-

VP ng   15/01/2025 c   Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về vi c chấp thu n 

đề ngh  xâ  d ng Ngh  qu ết qu  đ nh nội dung, mức chi hỗ trợ ho t động 

khu ến công trên đ     n tỉnh Sóc Trăng,      n nhân dân tỉnh kính tr nh Hội 

đồng nhân dân tỉnh D  th o Ngh  qu ết qu  đ nh nội dung, mức chi hỗ trợ ho t 

động khu ến công trên đ     n tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như s u: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Cơ sở chính trị, pháp lý 

 u t   n h nh văn   n qu  ph m ph p lu t ng   22 th ng 6 năm 2015; 

 u t Sử  đổi,  ổ sung một số điều c    u t   n h nh văn   n qu  ph m ph p 

lu t ng   18 th ng 6 năm 2020; 

Ngh  đ nh số 45/2012/NĐ-CP ng   21 th ng 5 năm 2012 c   Chính ph  về 

khu ến công; 

Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 c    ộ trưởng 

 ộ Công thương qu  đ nh chi tiết một số nội dung c   Ngh  đ nh số 

45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 c   Chính ph  về khu ến công; 

Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 c    ộ trưởng 

 ộ Công Thương sử  đổi,  ổ sung một số điều c   Thông tư số 46/2012/TT-

BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 c    ộ trưởng  ộ Công Thương qu  đ nh chi 

tiết một số nội dung c   Ngh  đ nh số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 

2012 c   Chính ph  về khu ến công; 

Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2024 c    ộ trưởng 

 ộ T i chính sử  đổi,  ổ sung một số điều c   Thông tư số 28/2018/TT-BTC 

ngày 28 tháng 3 năm 2018 c    ộ trưởng  ộ T i chính hướng dẫn l p, qu n lý, 

sử dụng kinh phí khu ến công; 

Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 c    ộ trưởng 

 ộ T i chính hướng dẫn l p, qu n lý, sử dụng kinh phí khu ến công. 

 

DỰ THẢO 1 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-46-2012-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-45-2012-nd-cp-khuyen-cong-162814.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-46-2012-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-45-2012-nd-cp-khuyen-cong-162814.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-45-2012-nd-cp-khuyen-cong-139487.aspx
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2. Cơ sở thực tiễn 

Theo qu  đ nh t i Kho n 1, Điều 9 c   Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 

28 tháng 3 năm 2018 c    ộ T i chính: “Căn cứ quy định tại Nghị định số 

45/2012/NĐ- CP và mức hỗ trợ hướng dẫn tại Thông tư này, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xây dựng Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy 

định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương phù hợp với khả 

năng cân đối ngân sách địa phương”,      n nhân dân tỉnh   n h nh Qu ết 

đ nh số 03/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 về vi c   n h nh Qu  

chế qu n lý kinh phí khu ến công v  qu  đ nh mức chi hỗ trợ cho c c ho t động 

khu ến công đ   phương trên đ     n tỉnh Sóc Trăng.  

Ngày 28/8/2024,  ộ T i chính đã   n h nh Thông tư số 64/2024/TT-BTC 

sử  đổi,  ổ sung một số điều c   Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 

năm 2018 c    ộ trưởng  ộ T i chính hướng dẫn l p, qu n lý, sử dụng kinh phí 

khu ến công (có hi u l c thi h nh từ ng   18/10/2024). Theo đó, t i Kho n 1 

Điều 1 c   Thông tư số 64/2024/TT-BTC đã sử  đổi,  ổ sung Kho n 1, Điều 9 

c   Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018, cụ thể như s u: 

“Căn cứ quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 

của Chính phủ về khuyến công và mức hỗ trợ hướng dẫn tại Thông tư này, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến 

công địa phương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với 

khả năng cân đối ngân sách địa phương”. Như v  , Thông tư số 64/2024/TT-

 TC qu  đ nh thẩm qu ền qu ết đ nh nội dung, mức chi hỗ trợ ho t động 

khu ến công đ   phương l  c   Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Trên cơ sở đó, nhằm ho n thi n về chính s ch hỗ trợ ho t động khu ến 

công trên đ     n tỉnh v  đ m   o th c hi n đúng theo qu  đ nh c   Thông tư số 

64/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2024 c    ộ trưởng  ộ T i chính thì 

vi c ban hành Ngh  qu ết qu  đ nh nội dung, mức chi hỗ trợ ho t động khu ến 

công trên đ     n tỉnh Sóc Trăng l  hết sức cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO 

NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích ban hành Nghị quyết 

Qu  đ nh c   Ngh  qu ết nhằm t o cơ sở ph p lý v    o đ m phù hợp với 

t nh h nh th c tế c   đ   phương trong vi c triển kh i th c hi n chính s ch hỗ 

trợ ho t động khu ến công trên đ     n tỉnh Sóc Trăng. 

Động viên v  hu  động c c nguồn l c trong nước v  ngo i nước th m gi  

hoặc hỗ trợ c c tổ chức, c  nhân đầu tư s n xuất công nghi p - tiểu th  công 

nghi p. 

Góp phần v o vi c chu ển d ch cơ cấu kinh tế theo hướng ph t triển công 

nghi p - tiểu th  công nghi p t o vi c l m, tăng thu nh p, th c hi n phân công 

l i l o động xã hội v  góp phần xâ  d ng nông thôn mới. 

Khu ến khích, hỗ trợ s n xuất s ch hơn t i c c cơ sở s n xuất công nghi p 
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nhằm nâng c o hi u qu  sử dụng t i ngu ên thiên nhiên, ngu ên li u, nhiên li u, 

v t li u; gi m thiểu ph t th i v  h n chế mức độ gi  tăng ô nhiễm;   o v  v  c i 

thi n chất lượng môi trường, sức khỏe con người. 

Hỗ trợ, t o điều ki n cho c c tổ chức, c  nhân thuộc mọi th nh phần kinh tế 

đầu tư ph t triển s n xuất công nghi p - tiểu th  công nghi p một c ch  ền 

vững, nâng c o năng l c c nh tr nh, th c hi n có hi u qu  lộ tr nh hội nh p kinh 

tế quốc tế. 

2. Quan điểm xây dựng Dự thảo Nghị quyết 

Xâ  d ng văn   n qu  ph m ph p lu t theo đúng qu  đ nh c    u t   n 

h nh văn   n qu  ph m ph p lu t; phù hợp với ch  trương, đường lối c   Đ ng, 

chính s ch, ph p lu t c   Nh  nước v  kh  năng cân đối ngân s ch đ   phương. 

  o đ m tính thống nhất, đồng  ộ c   h  thống văn   n qu  ph m ph p 

lu t, phù hợp với văn   n cấp trên, đồng thời phù hợp với t nh hình ngân sách 

c   đ   phương v  năng l c tổ chức th c hi n khi Ngh  qu ết được thông qu . 

Xây d ng Ngh  quyết c a Hội đồng nhân dân tỉnh được th c hi n theo 

đúng qu  đ nh t i Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2024 c   

 ộ trưởng  ộ T i chính sử  đổi,  ổ sung một số điều c   Thông tư số 

28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 c    ộ trưởng  ộ T i chính hướng 

dẫn l p, qu n lý, sử dụng kinh phí khu ến công; đồng thời, vi c qu  đ nh về đối 

tượng, mức chi hỗ trợ được đ m   o công  ằng, công kh i, theo hướng đơn gi n 

th  tục v  phù hợp với t nh h nh th c tế c   đ   phương. 

 Tuân th  tr nh t , th  tục xâ  d ng   n h nh văn   n qu  ph m ph p lu t; 

  o đ m phù hợp với qu  đ nh hi n h nh v  t nh h nh ph t triển kinh tế - xã hội 

c   tỉnh. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ 

THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Ngh  qu ết n   qu  đ nh nội dung, mức chi hỗ trợ ho t động khu ến công 

trên đ     n tỉnh Sóc Trăng. 

2. Đối tƣợng áp dụng 

Tổ chức, c  nhân tr c tiếp đầu tư, s n xuất công nghi p - tiểu th  công 

nghi p trên đ     n tỉnh,   o gồm: Do nh nghi p nhỏ v  vừ , hợp t c xã, tổ hợp 

t c, hộ kinh do nh th nh l p v  ho t động theo qu  đ nh c   ph p lu t. 

C c cơ sở s n xuất công nghi p  p dụng s n xuất s ch hơn. 

Tổ chức, c  nhân trong nước v  nước ngo i th m gi  công t c qu n lý, th c 

hi n c c ho t động d ch vụ khu ến công trên đ     n tỉnh Sóc Trăng. 

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Th c hi n qu  đ nh c   Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 8 

năm 2024 c    ộ trưởng  ộ T i chính sử  đổi,  ổ sung một số điều c   Thông 
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tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 c    ộ trưởng  ộ T i chính 

hướng dẫn l p, qu n lý, sử dụng kinh phí khu ến công; Th c hi n  u t   n 

h nh văn   n qu  ph m ph p lu t ng   22 th ng 6 năm 2015;  u t Sử  đổi,  ổ 

sung một số điều c    u t   n h nh văn   n qu  ph m ph p lu t ng   18 th ng 

6 năm 2020 v  được s  thống nhất c   Thường tr c Hội đồng nhân dân tỉnh 

(Công văn số 13/HĐND-VP ngày 15/01/2025).      n nhân dân tỉnh có Công 

văn số 213/U ND-TH ng   17/01/2025 phân công Sở Công Thương ch  tr , 

phối hợp c c cơ qu n liên qu n xâ  d ng D  th o Ngh  qu ết c   Hội đồng 

nhân dân tỉnh qu  đ nh nội dung, mức chi hỗ trợ ho t động khu ến công trên đ   

  n tỉnh Sóc Trăng v  c c hồ sơ kèm theo đúng qu  đ nh c   ph p lu t. 

Sở Công Thương có Công văn số ...../SCT-QLCN ng  ...../01/2025 gửi c c 

Sở ngành, cơ qu n, đơn v  v  đ   phương D  th o Tờ tr nh c        n nhân dân 

tỉnh v  D  th o Ngh  qu ết c   Hội đồng nhân dân tỉnh qu  đ nh nội dung, mức 

chi hỗ trợ ho t động khu ến công trên đ     n tỉnh Sóc Trăng để lấ  ý kiến đóng 

góp… 

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục của Dự thảo Nghị quyết 

D  th o Ngh  qu ết gồm có 06 Điều, như s u: 

Điều 1. Ph m vi điều chỉnh;  

Điều 2. Đối tượng  p dụng;  

Điều 3. Nguồn kinh phí;  

Điều 4. Nội dung, mức chi hỗ trợ ho t động khu ến công;  

Điều 5. Điều ki n để được hỗ trợ kinh phí khu ến công;  

Điều 6. Qu n lý kinh phí khu ến công. 

2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị quyết 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Ngh  qu ết n   qu  đ nh nội dung, mức chi hỗ trợ ho t động khu ến công 

trên đ     n tỉnh Sóc Trăng. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Tổ chức, c  nhân tr c tiếp đầu tư, s n xuất công nghi p - tiểu th  công 

nghi p trên đ     n tỉnh,   o gồm: Do nh nghi p nhỏ v  vừ , hợp t c xã, tổ hợp 

t c, hộ kinh do nh th nh l p v  ho t động theo qu  đ nh c   ph p lu t (s u đâ  

gọi chung l  cơ sở công nghi p nông thôn). 

2. C c cơ sở s n xuất công nghi p  p dụng s n xuất s ch hơn. 

3. Tổ chức, c  nhân trong nước v  nước ngo i th m gi  công t c qu n lý, 

th c hi n c c ho t động d ch vụ khu ến công trên đ     n tỉnh Sóc Trăng. 

Điều 3. Nguồn kinh phí 

1. Nguồn ngân s ch nh  nước theo phân cấp hi n h nh. 

2. Nguồn t i trợ, đóng góp c   c c tổ chức, c  nhân trong, ngo i nước. 
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3. C c nguồn vốn hợp ph p kh c theo qu  đ nh c   ph p lu t (nếu có).  

Điều 4. Nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công  

1. Nội dung chi ho t động khu ến công:  

Th c hi n theo qu  đ nh t i Điều 6 c   Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 

28 tháng 3 năm 2018 c    ộ trưởng  ộ T i chính hướng dẫn l p, qu n lý, sử 

dụng kinh phí khu ến công, trừ c c ho t động hỗ trợ khu ến công ngo i nước. 

2. Mức chi chung c   ho t động khu ến công: 

a) Chi  iên so n chương tr nh, gi o tr nh, t i li u đ o t o về khu ến công 

v  giới thi u, hướng dẫn kỹ thu t, phổ  iến kiến thức, nâng c o năng l c  p 

dụng s n xuất s ch hơn  p dụng theo Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 

th ng 8 năm 2018 c    ộ trưởng  ộ T i chính hướng dẫn nội dung, mức chi xâ  

d ng chương tr nh đ o t o,  iên so n gi o tr nh môn học đối với gi o dục đ i 

học, gi o dục nghề nghi p. 

b) Chi tổ chức hội ngh , hội th o, t p huấn v  diễn đ n  p dụng theo Qu ết 

đ nh số 37/2017/QĐ-U ND ng   14 th ng 12 năm 2017 c        n nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng   n h nh Qu  đ nh chế độ công t c phí, chế độ chi hội ngh  đối 

với c c cơ qu n nh  nước, đơn v  s  nghi p công l p, tổ chức chính tr , tổ chức 

chính tr  - xã hội, c c tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân s ch nh  nước hỗ trợ 

trên đ     n tỉnh Sóc Trăng. 

c) Chi tổ chức tr o đổi, học t p kinh nghi m về công t c khu ến công, 

khu ến khích ph t triển công nghi p, qu n lý cụm công nghi p, s n xuất s ch 

hơn với c c tổ chức, c  nhân nước ngo i thông qu  hội ngh , hội th o, diễn đ n 

t i Vi t N m  p dụng theo Ngh  qu ết số 08/2019/NQ-HĐND ng   10 th ng 7 

năm 2019 c   Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng   n h nh Qu  đ nh mức chi 

tiếp kh ch nước ngo i v o l m vi c t i tỉnh Sóc Trăng, mức chi tổ chức hội ngh  

quốc tế t i tỉnh Sóc Trăng v  mức chi tiếp kh ch trong nước trên đ     n tỉnh 

Sóc Trăng. 

d) Chi tổ chức c c lớp đ o t o, t p huấn nâng c o năng l c qu n lý, năng 

l c  p dụng s n xuất s ch hơn trong công nghi p, đ o t o,  ồi dưỡng nghi p vụ 

chu ên môn cho gi ng viên v  c n  ộ khu ến công  p dụng theo Ngh  qu ết số 

16/2018/NQ-HĐND ng   07 th ng 12 năm 2018 c   Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng   n h nh qu  đ nh mức chi cho công t c đ o t o  ồi dưỡng c n  ộ, 

công chức, viên chức trên đ     n tỉnh Sóc Trăng; Ngh  qu ết số 10/2019/NQ-

HĐND ng   10 th ng 7 năm 2019 c   Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng sử  

đổi điểm m kho n 2 Điều 2 c   Qu  đ nh mức chi cho công t c đ o t o  ồi 

dưỡng c n  ộ, công chức, viên chức trên đ     n tỉnh Sóc Trăng   n h nh kèm 

theo Ngh  qu ết số 16/2018/NQHĐND ng   07 th ng 12 năm 2018 c   Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

đ) C c mức chi chung c   ho t động khu ến công kh c th c hi n theo qu  

đ nh t i Điều 7 c   Thông tư số 28/2018/TT-BTC. 

2. Mức chi ho t động khu ến công đ   phương: 

a) Chi hỗ trợ th nh l p do nh nghi p s n xuất công nghi p nông thôn t i 

c c đ     n có điều ki n kinh tế - xã hội khó khăn v  đặc  i t khó khăn theo qu  
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đ nh c   ph p lu t,   o gồm: Ho n thi n kế ho ch kinh do nh; d   n th nh l p 

do nh nghi p v  chi phí liên qu n đến đăng ký th nh l p do nh nghi p. Mức hỗ 

trợ không qu  10 tri u đồng/do nh nghi p (trường hợp chi phí th c hi n dưới 10 

tri u đồng th  mức hỗ trợ  ằng với chi phí th c hi n). 

b) Chi hỗ trợ xâ  d ng mô h nh tr nh diễn kỹ thu t: 

Mô h nh tr nh diễn để phổ  iến công ngh  mới, s n xuất s n phẩm mới,   o 

gồm c c chi phí: Xâ  d ng, mu  m   móc thiết   ; ho n chỉnh t i li u về qu  

tr nh công ngh , qu  tr nh s n xuất, phục vụ cho vi c tr nh diễn kỹ thu t. Mức 

hỗ trợ  ằng 30% chi phí nhưng không qu  1.000 tri u đồng/mô h nh. 

Mô h nh c   c c cơ sở công nghi p nông thôn đ ng ho t động có hi u qu  

cần phổ  iến tu ên tru ền, nhân rộng để c c tổ chức, c  nhân kh c học t p,   o 

gồm c c chi phí: Ho n chỉnh t i li u về qu  tr nh công ngh ; ho n thi n qu  

tr nh s n xuất, phục vụ cho vi c tr nh diễn kỹ thu t. Mức hỗ trợ không qu  100 

tri u đồng/mô h nh (trường hợp chi phí th c hi n dưới 100 tri u đồng th  mức 

hỗ trợ  ằng với chi phí th c hi n). 

c) Chi hỗ trợ xâ  d ng mô h nh thí điểm về  p dụng s n xuất s ch hơn 

trong công nghi p cho c c cơ sở s n xuất công nghi p,   o gồm c c chi phí: 

Th   thế ngu ên, nhiên, v t li u; đổi mới m   móc thiết   , dâ  chu ền công 

ngh ; đ o t o nâng c o năng l c qu n lý; đ o t o nâng c o tr nh độ t   nghề 

công nhân; tiêu thụ s n phẩm; ho n chỉnh t i li u về qu  tr nh công ngh , qu  

tr nh s n xuất phục vụ cho vi c tr nh diễn kỹ thu t. Mức hỗ trợ  ằng 30% chi phí 

nhưng không qu  500 tri u đồng/mô h nh. 

d) Chi hỗ trợ ứng dụng m   móc thiết    tiên tiến, chu ển gi o công ngh , 

tiến  ộ kho  học kỹ thu t v o s n xuất công nghi p - tiểu th  công nghi p. Mức 

hỗ trợ  ằng 50% chi phí nhưng không qu  300 tri u đồng/cơ sở. Trường hợp chi 

hỗ trợ dâ  chu ền công ngh  th  mức hỗ trợ tối đ  không qu  1,5 lần mức hỗ trợ 

ứng dụng m   móc thiết    tiên tiến, chu ển gi o công ngh , tiến  ộ kho  học 

kỹ thu t v o s n xuất công nghi p - tiểu th  công nghi p. 

đ) Chi hỗ trợ tổ chức hội chợ triển lãm h ng công nghi p nông thôn, h ng 

th  công mỹ ngh  trong nước,   o gồm: Hỗ trợ 100% chi phí thuê gi n h ng, chi 

thông tin tu ên tru ền v  chi ho t động c     n tổ chức hội chợ triển lãm trên 

cơ sở gi  đấu thầu hoặc trường hợp không đ  điều ki n đấu thầu th  theo gi  

được cấp có thẩm qu ền phê du  t. 

Trường hợp c c cơ sở công nghi p nông thôn th m gi  hội chợ, triển lãm 

kh c trong nước. Mức hỗ trợ 80% gi  thuê gi n h ng. 

e) Chi tổ chức   nh chọn v  tr o giấ  chứng nh n s n phẩm công nghi p 

nông thôn tiêu  iểu cấp hu  n, cấp tỉnh: 

Chi tổ chức   nh chọn, tr o giấ  chứng nh n s n phẩm công nghi p nông 

thôn tiêu  iểu cấp hu  n, cấp tỉnh. Mức hỗ trợ không qu  50 tri u đồng/lần đối 

với cấp hu  n v  100 tri u đồng/lần đối với cấp tỉnh. 

Chi thưởng cho s n phẩm công nghi p nông thôn tiêu  iểu được   nh chọn 

  o gồm: Giấ  chứng nh n, khung, kỷ ni m chương v  tiền thưởng. Đ t gi i cấp 
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hu  n không qu  02 tri u đồng/s n phẩm; đ t gi i cấp tỉnh không qu  04 tri u 

đồng/s n phẩm. 

g) Chi hỗ trợ xâ  d ng v  đăng ký nhãn hi u đối với c c s n phẩm công 

nghi p nông thôn. Mức hỗ trợ tối đ  không qu  35 tri u đồng/nhãn hi u. 

h) Chi hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp c c cơ sở công nghi p nông thôn trong 

c c lĩnh v c:   p d   n đầu tư; m rketing; qu n lý s n xuất, t i chính, kế toán, 

nhân l c; thiết kế mẫu mã,   o    đóng gói; ứng dụng công ngh , thiết    mới. 

Mức hỗ trợ  ằng 50% chi phí, nhưng không qu  35 tri u đồng/cơ sở. 

i) Chi xâ  d ng c c chương tr nh tru ền h nh, tru ền th nh; xuất   n c c 

  n tin ấn phẩm; tờ rơi, tờ gấp v  c c h nh thức thông tin đ i chúng kh c. Mức 

chi th c hi n theo h nh thức hợp đồng với cơ qu n tu ên tru ền v  cơ qu n 

thông tin đ i chúng theo phương thức đấu thầu, trường hợp đặt h ng gi o nhi m 

vụ th c hi n theo đơn gi  được cấp thẩm qu ền phê du  t. 

k) Chi hỗ trợ để th nh l p hội, hi p hội ng nh nghề cấp hu  n v  cấp tỉnh. 

Mức hỗ trợ  ằng 30% chi phí th nh l p, nhưng không qu  35 tri u đồng/hội, 

hi p hội cấp hu  n, 50 tri u đồng/hội, hi p hội cấp tỉnh. 

l) Chi hỗ trợ để h nh th nh cụm liên kết do nh nghi p công nghi p. Mức hỗ 

trợ  ằng 50% chi phí nhưng không qu  150 tri u đồng/cụm liên kết. 

m) Chi hỗ trợ lãi suất vốn v   cho c c cơ sở công nghi p nông thôn gâ  ô 

nhiễm môi trường di dời v o c c khu, cụm công nghi p (hỗ trợ s u khi cơ sở 

công nghi p nông thôn đã ho n th nh vi c đầu tư): Mức hỗ trợ  ằng 50% lãi 

suất cho c c kho n v   để đầu tư nh , xưởng, m   móc, thiết   , dâ  chu ền 

công ngh  trong 02 năm đầu nhưng không qu  500 tri u đồng/cơ sở. Vi c hỗ trợ 

lãi suất  p dụng đối với c c kho n v   trung h n v  d i h n  ằng đồng Vi t N m 

tr  nợ trước hoặc trong h n, không  p dụng đối với c c kho n v   đã qu  thời 

h n tr  nợ theo hợp đồng tín dụng. Với mức lãi suất cho v   thấp nhất trong 

khung lãi suất  p dụng cho c c kho n vốn đầu tư phục vụ cho ho t động s n 

xuất kinh do nh cùng kỳ h n v  cùng thời kỳ c   Ngân h ng ph t triển Vi t 

Nam. 

n) Chi hỗ trợ sử  chữ , nâng cấp h  thống xử lý ô nhiễm môi trường t i cơ 

sở công nghi p nông thôn. Mức hỗ trợ  ằng 30% chi phí, nhưng không qu  300 

tri u đồng/cơ sở. 

o) Chi hỗ trợ sử  chữ , nâng cấp h  thống xử lý ô nhiễm môi trường t i c c 

cụm công nghi p. Mức hỗ trợ  ằng 30% chi phí, nhưng không qu  1.500 tri u 

đồng/cụm công nghi p. 

p) Chi hỗ trợ l p qu  ho ch chi tiết cụm công nghi p. Mức hỗ trợ  ằng 

50% chi phí, nhưng không qu  500 tri u đồng/cụm công nghi p. 

q) Chi hỗ trợ đầu tư xâ  d ng kết cấu h  tầng cụm công nghi p;   o gồm: 

S n lấp mặt  ằng, đường gi o thông nội  ộ, h  thống cấp nước, tho t nước, h  

thống xử lý ô nhiễm môi trường t i c c cụm công nghi p. Mức hỗ trợ không quá 

6.000 tri u đồng/cụm công nghi p. 

r) Chi tổ chức c c lớp  ồi dưỡng, t p huấn, đ o t o: 
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Chi đ o t o nâng c o t   nghề cho người l o động  p dụng theo Thông tư 

số 152/2016/TT- TC ng   17 th ng 10 năm 2016 c    ộ trưởng  ộ T i chính 

qu  đ nh qu n lý v  sử dụng kinh phí hỗ trợ đ o t o tr nh độ sơ cấp v  đ o t o 

dưới 03 th ng; Thông tư số 40/2019/TT- TC ng   28 th ng 6 năm 2019 c    ộ 

trưởng  ộ T i chính sử  đổi,  ổ sung một số Điều c   Thông tư số 

152/2016/TT- TC ng   17 th ng 10 năm 2016 c    ộ trưởng  ộ T i chính qu  

đ nh qu n lý v  sử dụng kinh phí hỗ trợ đ o t o tr nh độ sơ cấp v  đ o t o dưới 

03 tháng. 

Chi đ o t o thợ giỏi, ngh  nhân tiểu th  công nghi p để du  tr , ph t triển 

nghề v  h nh th nh đội ngũ gi ng viên phục vụ chương tr nh đ o t o nghề, nâng 

c o t   nghề, tru ền nghề ở nông thôn. Mức chi theo d  to n được cấp có thẩm 

qu ền phê du  t. 

s) Chi thù l o cho Cộng t c viên khu ến công: Mức chi thù l o cho Cộng 

t c viên khu ến công tối đ  không qu  1,0 lần mức lương cơ sở/người/th ng. 

t) Chi qu n lý chương tr nh đề  n khu ến công: 

Cơ qu n qu n lý kinh phí khu ến công được sử dụng tối đ  1,5% kinh phí 

khu ến công do cấp có thẩm qu ền gi o h ng năm để hỗ trợ xâ  d ng c c 

chương tr nh, đề  n, kiểm tr , gi m s t, nghi m thu: Thuê chu ên gi , l o động 

(nếu có); chi l m thêm giờ theo chế độ qu  đ nh; văn phòng phẩm, đi n tho i, 

 ưu chính, đi n nước; chi công t c phí, xăng dầu, thuê xe đi kiểm tr  (nếu có); 

chi thẩm đ nh xét chọn, nghi m thu chương tr nh, đề  n khu ến công; chi kh c 

(nếu có). Nội dung v  kinh phí do cơ qu n có thẩm qu ền phê du  t. 

Đối với tổ chức th c hi n ho t động d ch vụ khu ến công: Đơn v  triển 

kh i th c hi n đề  n khu ến công được chi tối đ  3% d  to n đề  n khu ến công 

(riêng đề  n ở đ     n có điều ki n kinh tế - xã hội khó khăn v  đặc  i t khó 

khăn, hu  n nghèo theo qu  đ nh c   Chính ph  được chi không qu  4%) để chi 

công t c qu n lý, chỉ đ o, kiểm tr , gi m s t, chi kh c (nếu có). 

u) Mức kinh phí ưu tiên hỗ trợ cho c c chương tr nh, đề  n, nhi m vụ qu  

đ nh t i Kho n 1 v  Kho n 2 Điều 6 c   Ngh  đ nh số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 

th ng 5 năm 2012 c   Chính ph  về Khu ến công do      n nhân dân tỉnh phê 

du  t, đ m   o thu hút được c c tổ chức, c  nhân đầu tư ph t triển công nghi p - 

tiểu th  công nghi p,  p dụng s n xuất s ch hơn v o c c đ     n v  ng nh nghề 

cần ưu tiên nhưng không qu  1,5 lần mức hỗ trợ qu  đ nh trên đâ . 

Điều 5. Điều kiện để đƣợc hỗ trợ kinh phí khuyến công  

C c tổ chức, c  nhân được hỗ trợ kinh phí khu ến công đ   phương ph i 

đ m   o c c điều ki n như s u: 

1. Nội dung phù hợp với nội dung qu  đ nh t i Điều 4 v  ng nh nghề phù 

hợp với d nh mục ng nh nghề qu  đ nh t i Điều 5 c   Ngh  đ nh số 

45/2012/NĐ-CP ng   21 th ng 5 năm 2012 c   Chính ph  về Khu ến công. 

2. Nhi m vụ, đề  n được      n nhân dân cấp tỉnh, cấp hu  n phê du  t. 

3. Tổ chức, c  nhân đã đầu tư vốn hoặc c m kết đầu tư đ  kinh phí th c 

hi n đề  n đã được cấp thẩm qu ền phê du  t (s u khi trừ số kinh phí được ngân 

s ch nh  nước hỗ trợ). 
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4. Cam kết c   tổ chức, c  nhân th c hi n hoặc thụ hưởng từ đề  n khu ến 

công đ   phương chư  được hỗ trợ từ  ất kỳ nguồn kinh phí n o c   Nh  nước 

cho cùng một nội dung chi được kinh phí khu ến công hỗ trợ. 

5. Tổ chức d ch vụ khu ến công, tổ chức d ch vụ kh c có kinh nghi m, 

năng l c để triển kh i th c hi n c c ho t động khu ến công (trừ c c ho t động 

do cơ qu n qu n lý nh  nước tr c tiếp th c hi n). 

Điều 6. Quản lý kinh phí khuyến công 

Vi c l p, chấp h nh v  qu ết to n kinh phí khu ến công th c hi n theo qu  

đ nh t i Điều 12, Điều 13 Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 

2018 c    ộ trưởng  ộ T i chính hướng dẫn l p, qu n lý, sử dụng kinh phí 

khu ến công  và kho n 2, kho n 3, kho n 4 Điều 1 Thông tư số 64/2024/TT-

BTC ngày 28 tháng 8 năm 2024 c    ộ trưởng  ộ T i chính sử  đổi,  ổ sung 

một số điều c   Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 c   

 ộ trưởng  ộ T i chính hướng dẫn l p, qu n lý, sử dụng kinh phí khu ến công. 

 VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC 

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

Nguồn ngân s ch nh  nước theo phân cấp hi n h nh v  c c nguồn t i chính 

hợp ph p kh c do hu  động hoặc do lồng ghép c c d   n thuộc Chương tr nh 

mục tiêu, Chương tr nh mục tiêu quốc gi , Chương tr nh ph t triển kinh tế - xã 

hội kh c để th c hi n tốt mục tiêu c   khu ến công.  

Kinh phí th c hi n Chương tr nh khu ến công tỉnh Sóc Trăng gi i đo n 

2021 - 2025 phê du  t t i Qu ết đ nh số 1243/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 c   

     n nhân dân tỉnh Sóc Trăng.  

Đơn v  ch  tr  tổ chức th c hi n: Sở Công Thương ch  tr , phối hợp với c c 

đơn v  có liên qu n th c hi n. 

 VII. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ): Không. 

Trên đâ  l  Tờ tr nh về D  th o Ngh  qu ết qu  đ nh nội dung, mức chi hỗ 

trợ ho t động khu ến công trên đ     n tỉnh Sóc Trăng, xin kính tr nh Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét, qu ết đ nh./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Th nh viên U ND tỉnh; 

- Sở Công Thương; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 


